
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG HOÀNH

BÀI 80. ÔN TẬP BẢNG SỐ LIỆU, KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA 
MỘT SỰ KIỆN



TOÁN

BÀI 80. ÔN TẬP BẢNG SỐ LIỆU, KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA MỘT SỰ KIỆN

Bài 1: Cho bảng số liệu về số học sinh đã đến thư viện vào mỗi buổi sáng 
và chiều trong một tuần học.

ThứBuổi Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Sáng

Chiều
40

60

35
40

60

35

65

60

60

65
Dựa vào bảng trên, trả lời câu hỏi :

a) Mỗi cột của bảng cho biết điều gì? Mỗi hàng của bảng cho biết điều gì?
b) Trong ngày thứ Ba, có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi? 
c) Có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi chiều? 
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Bài 1: Cho bảng số liệu về số học sinh đã đến thư viện vào mỗi buổi sáng 
và chiều trong một tuần học.

ThứBuổi Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Sáng

Chiều
40

60

35
40

60

35

65

60

60

65

Bảng số liệu này cho ta biết:
Số học sinh đã đến thư viện vào các buổi sáng, chiều trong 
một tuần học.
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Bài 1: Cho bảng số liệu về số học sinh đã đến thư viện vào mỗi buổi sáng 
và chiều trong một tuần học.

ThứBuổi Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Sáng

Chiều
40

60

35
40

60

35

65

60

60

65

 Bảng số liệu về số học sinh đến thư viện được thống kê theo tiêu chí:
Số học sinh đã đến thư viện mỗi ngày vào 2 buổi: buổi sáng và buổi chiều trong 
một tuần học.
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Bài 1: Cho bảng số liệu về số học sinh đã đến thư viện vào mỗi buổi sáng 
và chiều trong một tuần học.

ThứBuổi Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Sáng

Chiều
40

60

35
40

60

35

65

60

60

65
Dựa vào bảng trên, trả lời câu hỏi :
a) Mỗi cột của bảng cho biết điều gì? Mỗi hàng của bảng cho biết điều gì?
b) Trong ngày thứ Ba, có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi? 
c) Có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi chiều? 

THẢO LUẬN NHÓM 2
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Mỗi cột của bảng cho biết  số HS đã đến thư viện trong mỗi buổi. Mỗi 
hàng của bảng cho biết  số HS đã đến thư viện vào mỗi buổi sáng hay 
buổi chiều.

 Trong ngày thứ Ba, có 35 HS đến thư viện vào buổi sáng và 40 HS đến 
thư viện vào buổi chiều.

Số HS đến thư viện vào buổi chiều thứ Hai là 60 bạn, buổi chiều thứ 
Ba là 40 bạn, buổi chiều thứ Tư là 35 bạn, buổi chiều thứ Năm là 60 
bạn, buổi chiều thứ Sáu là 65 bạn.

a) Mỗi cột của bảng cho biết điều gì? Mỗi hàng của bảng cho biết điều gì?

b) Trong ngày thứ Ba, có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi? 

c) Có bao nhiêu học sinh đến thư viện vào mỗi buổi chiều? 
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Bài 2: Cho bảng số liệu về số tiền tiết kiệm được của các bạn Nam, Việt và 
Mai trong một tuần.

Bạn
Tổng số 
tiền tiết 
kiệm

Số tờ tiền trong hộp tiết kiệm (tờ)
1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 10000 đồng

Nam
Việt
Mai

3 1 1 0
0 0 2 1
5 5 0 0 ?

?

c) Các bạn dự định dùng tiền tiết kiệm trong tuần đó để mua truyện. 
Biết 1 quyển truyện có giá 13000 đồng. Hỏi những bạn nào đã có đủ 
tiền mua truyện? 

a) Tính số tiền tiết kiệm của Việt và của Mai?
b) Bạn nào tiết kiệm được nhiều nhất, bạn nào tiết kiệm được ít 
nhất? 
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10000 đồng
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Bài 2: Cho bảng số liệu về số tiền tiết kiệm được của các bạn Nam, Việt và 
Mai trong một tuần.

Bạn
Tổng số 
tiền tiết 
kiệm

Số tờ tiền trong hộp tiết kiệm (tờ)
1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 10000 đồng

Nam
Việt
Mai

3 1 1 0
0 0 2 1
5 5 0 0 ?

?
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10000 đồng

Bảng số liệu thống kê về nội dung gì?
Bảng số liệu thống kê số tiền tiết kiệm được của các bạn Nam, 
Việt và Mai trong một tuần.



TOÁN

Bài 2: Cho bảng số liệu về số tiền tiết kiệm được của các bạn Nam, Việt và 
Mai trong một tuần.

Bạn
Tổng số 
tiền tiết 
kiệm

Số tờ tiền trong hộp tiết kiệm (tờ)
1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 10000 đồng

Nam
Việt
Mai

3 1 1 0
0 0 2 1
5 5 0 0 ?

?
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10000 đồng

Trong bảng số liệu thống kê các loại mệnh giá tiền nào?

Trong bảng số liệu thống kê các loại mệnh giá tiền: 1000 đồng, 
2000 đồng, 5000 đồng, 10000 đồng



TOÁN

Bài 2: Cho bảng số liệu về số tiền tiết kiệm được của các bạn Nam, Việt và 
Mai trong một tuần.

Bạn
Tổng số 
tiền tiết 
kiệm

Số tờ tiền trong hộp tiết kiệm (tờ)
1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 10000 đồng

Nam
Việt
Mai

3 1 1 0
0 0 2 1
5 5 0 0 ?

?

c) Các bạn dự định dùng tiền tiết kiệm trong tuần đó để mua truyện. 
Biết 1 quyển truyện có giá 13000 đồng. Hỏi những bạn nào đã có đủ 
tiền mua truyện? 

a) Tính số tiền tiết kiệm của Việt và của Mai?
b) Bạn nào tiết kiệm được nhiều nhất, bạn nào tiết kiệm được ít 
nhất? 
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10000 đồng

THẢO LUẬN NHÓM 4
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Bài 2: Cho bảng số liệu về số tiền tiết kiệm được của các bạn Nam, Việt và 
Mai trong một tuần.

Bạn
Tổng số 
tiền tiết 
kiệm

Số tờ tiền trong hộp tiết kiệm (tờ)
1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 10000 đồng

Nam
Việt
Mai

3 1 1 0
0 0 2 1
5 5 0 0
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10000 đồng

a) Tính số tiền tiết kiệm của Việt và của Mai?

20000 đồng
15000 đồng
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Bài 2: Cho bảng số liệu về số tiền tiết kiệm được của các bạn Nam, Việt và 
Mai trong một tuần.

Bạn
Tổng số 
tiền tiết 
kiệm

Số tờ tiền trong hộp tiết kiệm (tờ)
1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 10000 đồng

Nam
Việt
Mai

3 1 1 0
0 0 2 1
5 5 0 0
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10000 đồng
20000 đồng
15000 đồng

b) Bạn nào tiết kiệm được nhiều nhất, bạn nào tiết kiệm được ít nhất? 

 Bạn Việt tiết kiệm được nhiều nhất, bạn Nam tiết kiệm được ít nhất 
c) Các bạn dự định dùng tiền tiết kiệm trong tuần đó để mua truyện. Biết 1 
quyển truyện có giá 13000 đồng. Vậy những bạn nào đã có đủ tiền mua truyện? 

 Bạn Việt và bạn Mai đã có đủ tiền mua truyện.



TOÁN

Bài 3: Rô-bốt đang gói ba món quà (tháp vòng, quả bóng, khối ru-
bích) vào ba chiếc hộp giống hệt nhau.

Mỗi bạn Nam, Việt và Mai lần lượt chọn một hộp quà bất kì. Vậy 
Mai có thể chọn được chiếc hộp đựng món quà nào?
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TOÁN

Bài 3: Rô-bốt đang gói ba món quà (tháp vòng, quả bóng, khối ru-
bích) vào ba chiếc hộp giống hệt nhau.
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Em thấy Rô-bốt đang làm gì?

Rô-bốt đang gói ba món quà (tháp vòng, quả 
bóng, khối ru-bích)



TOÁN

Bài 3: Rô-bốt đang gói ba món quà (tháp vòng, quả bóng, khối ru-
bích) vào ba chiếc hộp giống hệt nhau.
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Có mấy bạn bạn tham gia lựa chọn hộp quà của Rô-bốt, đó là 
những bạn nào?

Có 3 bạn bạn tham gia lựa chọn hộp quà của Rô-bốt: Nam, Việt và 
Mai
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Bài 3: Rô-bốt đang gói ba món quà (tháp vòng, quả bóng, khối ru-
bích) vào ba chiếc hộp giống hệt nhau.
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Mai có thể chọn được chiếc hộp đựng món quà nào?

Nêu dự đoán của em!
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Bài 3: Rô-bốt đang gói ba món quà (tháp vòng, quả bóng, khối ru-
bích) vào ba chiếc hộp giống hệt nhau.
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Có mấy sự kiện có thể xảy ra?

Vì chưa bạn nào biết được chính xác món quà mà mình nhận được 
nên có 3 sự kiện có thể xảy ra: Mai nhận được chiếc hộp đựng tháp 
vòng, hoặc quả bóng, hoặc khối ru – bích.
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Bài 4: Trong chiếc mũ ảo thuật có 2 con thỏ trắng và một con thỏ nâu.

Nếu nhà ảo thuật cú mèo lấy cùng một lúc 2 con thỏ ra khỏi chiếc mũ 
đó, thì những sự kiện nào có thể xảy ra?



Thứ……ngày…..tháng…..năm…….
TOÁN
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Bài 4: Trong chiếc mũ ảo thuật có 2 con thỏ trắng và một con thỏ nâu.

Trong chiếc mũ của nhà ảo thuật cú mèo có mấy con thỏ? Mấy con thỏ 
màu trắng, mấy con thỏ màu nâu?

Trong chiếc mũ của nhà ảo thuật cú mèo có 3 con thỏ: 2 con thỏ 
màu trắng, 1 con thỏ màu nâu. 
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Bài 4: Trong chiếc mũ ảo thuật có 2 con thỏ trắng và một con thỏ nâu.

Nếu nhà ảo thuật cú mèo lấy cùng một lúc 2 con thỏ ra khỏi chiếc 
mũ đó, thì những sự kiện nào có thể xảy ra?

Có 2 sự kiện có thể xảy ra là nhà ảo thuật lấy được 2 con thỏ trắng, 
hoặc nhà ảo thuật lấy được một con thỏ trắng, 1 con thỏ nâu.
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- Lập bảng thống kê số liệu về chiều cao của các bạn trong 
bàn mình và bàn trên hoặc dưới mình. 

- So sánh chiều cao của các bạn trong bảng thống kê đã 
lập xem bạn nào cao hơn bạn nào, bạn nào thấp hơn bạn 

nào. 

VẬN DỤNG
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